
Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

TỔNG CỘNG

I Vốn đầu tư phát triển 42,865 36,933 1,395 4,538 44,804 35,783 1,795 4,028 6,431 4,677 1,017 737 35,175 31,105 4,070

1 Thực hiện dự án 42,865 36,933 1,395 4,538 44,804 35,783 1,795 4,028 6,431 4,677 1,017 737 35,175 31,105 4,070

a
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 

năm 2019
12,745 10,244 1,395 1,107 14,684 9,094 1,395 997 6,431 4,677 1,017 737 5,055 4,416 639

1
Lưới điện vào điểm dân cư làng cá thôn 

7, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai

Thôn 7, xã Ia 

Tơi

UBND xã Ia 

Tơi
2019-

Sô 07/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2019 của 

UBND xã Ia 

Tơi

2,528 1,972 378 178 2,528 1,972 378 178 1,364 1,000 364 1,163 971 192

Sô 07/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2019 của 

UBND xã Ia 

Tơi

2
Đường GTNT và hạng mục khác Khu 

vực làng cá, thôn 7 xã Ia Tơi

Thôn 7, xã Ia 

Tơi

UBND xã Ia 

Tơi
2019-

Sô 23/QĐ-

UBND ngày 

8/5/2019 của 

UBND xã Ia 

Tơi

1,119 1,017 102 1,119 1,017 102 1,019 917 102 100 100

Sô 23/QĐ-

UBND ngày 

8/5/2019 của 

UBND xã Ia 

Tơi

3
Đường giao thông Thôn 2 (Nông trường 

3 cao su Chư Mon Ray)

Thôn 2, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2019-

Sô 44/QĐ-

UBND ngày 

25/06/2019 của 

UBND xã Ia 

Đal

1,492 1,356 136 1,492 1,356 136 545 500 45 947 856 91

Sô 44/QĐ-

UBND ngày 

25/06/2019 của 

UBND xã Ia 

Đal

4
Đường giao thông nội bộ điểm dân cư 

số 20, thôn 7, xã Ia Đal

Thôn 7, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2019-

Sô 45/QĐ-

UBND ngày 

25/06/2019 của 

UBND xã Ia 

Đal

1,997 1,815 182 1,997 1,815 182 605 550 55 1,392 1,265 127

Sô 45/QĐ-

UBND ngày 

25/06/2019 của 

UBND xã Ia 

Đal

5 Điểm trường mầm non thôn 8 xã Ia Tơi
Thôn 8 xã Ia 

Tơi

UBND xã Ia 

Tơi
2019-

Sô 08/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2019 của 

UBND xã Ia 

Tơi

1,188 63 1,017 108 1,188 63 1,017 108 1,067 50 1,017 121 13 108

Sô 08/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2019 của 

UBND xã Ia 

Tơi

Danh mục dự án

TMĐT Quy

Địa điểm xây 
dựng

Đơn vị thực 
hiện

Thời 
gian KC-

HT Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Kế hoạch năm 2020 (theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)

TMĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

Số QĐ, ngày 
ban hành

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Số QĐ, ngày 
ban hành

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày        /       /2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

TT

TRang 1/10



Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Danh mục dự án

TMĐT Quy

Địa điểm xây 
dựng

Đơn vị thực 
hiện

Thời 
gian KC-

HT Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

TMĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

Số QĐ, ngày 
ban hành

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Số QĐ, ngày 
ban hành

TT

6
Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu 

sản xuất số 1, thôn 2, xã Ia Dom

Thôn 2, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2019-

Quyết định 

58a/QĐ-UBND 

ngày 

18/06/2019 của 

UBND xã Ia 

Dom

4,423 4,021 402 6,362 2,871 292 1,831 1,660 171 1,332 1,211 121

Quyết định 

58a/QĐ-UBND 

ngày 

18/06/2019 của 

UBND xã Ia 

Dom

b Các dự án khởi công mới năm 2020 30,120 26,689 3,431 30,120 26,689 400 3,031 30,120 26,689 3,431

1
Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu 

sản xuất số 2, thôn 2, xã Ia Dom

Thôn 2, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 18/QĐ-

UBND ngày 

18/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

1,586 1,442 144 1,586 1,442 144 1,586 1,442 144

Số 18/QĐ-

UBND ngày 

18/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

2 Điểm trường tiểu học thôn 9 xã Ia Tơi
Thôn 9, xã 

IaTơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020-

20/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

1,251 1,137 114 1,251 1,137 114 1,251 1,137 114

20/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

3 Đường GTNT số 3, thôn 1, xã Ia Tơi
Thôn 1, xã Ia 

Tơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020-

16/QĐ-UBND 

ngày 

18/02/2020 của 

UBND xã Ia 

Tơi

911 828 83 911 828 83 911 828 83

16/QĐ-UBND 

ngày 

18/02/2020 của 

UBND xã Ia 

Tơi

4 Đường GTNT NT6-1 thôn 6, xã Ia Đal
Thôn 6, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

21/QĐ-UBND

17/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

1,832 1,665 167 1,832 1,665 167 1,832 1,665 167

21/QĐ-UBND

17/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

5
Đường GTNT Chư Hem-1 thôn Chư 

Hem

Thôn Chư 

Hem, xã Ia Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

23/QĐ-UBND

17/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

738 671 67 738 671 67 738 671 67

23/QĐ-UBND

17/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Danh mục dự án

TMĐT Quy

Địa điểm xây 
dựng

Đơn vị thực 
hiện

Thời 
gian KC-

HT Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

TMĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

Số QĐ, ngày 
ban hành

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Số QĐ, ngày 
ban hành

TT

6
Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu 

sản xuất thôn 1, xã Ia Dom

Thôn 1, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 17/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

4,818 4,380 438 4,818 4,380 438 4,818 4,380 438

Số 17/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

7
Đường giao thông nông thôn điểm dân 

cư 64 thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi

 Thôn Ia Đơr, 

xã Ia Tơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020-

21/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

1,122 1,020 102 1,122 1,020 102 1,122 1,020 102

21/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

8
Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn 3 

xã Ia Dom

Thôn 3, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020- TMĐT Dự kiến

Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung 
ương

17,862 15,546 2,316 17,862 15,546 400 1,916 17,862 15,546 2,316

1
Lưới điện trung tâm điểm dân cư thôn 9, 

xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai

Thôn 9, xã 

IaTơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020-

32/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

1,210 1,100 110 1,210 1,100 110 1210 1100 110

32/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

2

Lưới điện vào điểm dân cư 41 mở rộng 

(Sau Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi) thôn1, 

xã Ia Tơi.

Thôn 1, xã 

IaTơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020-

04QĐ-UBND 

ngày 

14/01/2020 của 

UBND xã Ia 

Tơi

1,482 1,347 135 1,482 1,347 135 1482 1347 135

04QĐ-UBND 

ngày 

14/01/2020 của 

UBND xã Ia 

Tơi

3 Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7
Thôn 7, xã 

IaTơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020-

55/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

55/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2020 

của UBND xã 

Ia Tơi

4 Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8
Thôn 8, xã 

IaTơi

UBND xã Ia 

Tơi
2020- 300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

5
Đường GTNT thôn 2, xã Ia Dom (Điểm 

dân cư phía sau Nông trường Suối Cát)

Thôn 2, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 16/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

567 515 52 567 515 52 567 515 52

Số 16/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Danh mục dự án

TMĐT Quy

Địa điểm xây 
dựng

Đơn vị thực 
hiện

Thời 
gian KC-

HT Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

TMĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

Số QĐ, ngày 
ban hành

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Số QĐ, ngày 
ban hành

TT

6 Lưới điện cấp điện điểm dân cư
Thôn 4, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 72/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

568 516 52 568 516 52 568 516 52

Số 72/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

7
Nhà văn hóa cộng đồng thôn 1  xã Ia 

Dom

Thôn 1, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 71/QĐ-

UBND ngày 

24/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

Số 71/QĐ-

UBND ngày 

24/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

8
Nhà văn hóa cộng đồng thôn 2  xã Ia 

Dom

Thôn 2, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 70/QĐ-

UBND ngày 

24/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

Số 70/QĐ-

UBND ngày 

24/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

9

Xây dựng điểm trường tiểu học tại NT1-

Duy Tân (trường TH-THCS Nguyễn 

Du), xã Ia Dom

Thôn 3, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 37a/QĐ-

UBND ngày 

02/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

1,320 1,200 120 1,320 1,200 120 1320 1200 120

Số 37a/QĐ-

UBND ngày 

02/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

10

Xây dựng lớp Mầm Non (Điểm trường 

tại NT1-Duy Tân, trường Mầm non Tuổi 

Ngọc) xã Ia Dom

Thôn 3, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020-

Số 36a/QĐ-

UBND ngày 

02/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

656 596 60 656 596 60 656 596 60

Số 36a/QĐ-

UBND ngày 

02/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Dom

11 Đường GTNT đội 8, thôn 8, xã Ia Đal
Thôn 8, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

22/QĐ-UBND

17/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

1,760 1,600 160 1,760 1,600 160 1760 1600 160

22/QĐ-UBND

17/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

12 Đường GTNT đội 5, thôn 6, xã Ia Đal
Thôn 6, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

51/QĐ-UBND

16/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

1,056 960 96 1,056 960 96 1,056 960 96

51/QĐ-UBND

16/06/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

13
Đường GTNT thôn 4 đi thôn Chư Hem, 

xã Ia Đal

Thôn 4, thôn 

Chư Hem, xã 

Ia Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

26/QĐ-UBND

25/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

2,376 2,160 216 2,376 2,160 216 2376 2160 216

26/QĐ-UBND

25/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Danh mục dự án

TMĐT Quy

Địa điểm xây 
dựng

Đơn vị thực 
hiện

Thời 
gian KC-

HT Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

TMĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

Số QĐ, ngày 
ban hành

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Số QĐ, ngày 
ban hành

TT

14 Đường GTNT đội 7, thôn 8 xã Ia Đal
Thôn 8, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

24/QĐ-UBND

25/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

1,760 1,600 160 1,760 1,600 160 1760 1600 160

24/QĐ-UBND

25/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

15 Đường GTNT đội 3, thôn 5 xã Ia Đal
Thôn 5, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

25/QĐ-UBND

25/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

1,760 1,600 160 1,760 1,600 160 1760 1600 160

25/QĐ-UBND

25/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

16
Đài truyền thanh và hệ thống loa đến 

các thôn (TC Thông tin và truyền thông)
Toàn xã Ia Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

43/QĐ-UBND

23/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

550 500 50 550 500 50 550 500 50

43/QĐ-UBND

23/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

17 Đường điện thôn 3, xã Ia Đal
Thôn 3, xã Ia 

Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

44/QĐ-UBND

23/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

1,520 1,382 138 1,520 1,382 138 1520 1382 138

44/QĐ-UBND

23/04/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

18 San ủi Sân vận động xã Ia Đal
Thôn Ia Đal, 

xã Ia Đal

UBND xã Ia 

Đal
2020-

27/QĐ-UBND

27/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

77 70 7 77 70 7 77 70 7

27/QĐ-UBND

27/03/2020 của 

UBND xã Ia 

Đal 

19
Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn 3 

xã Ia Dom

Thôn 3, xã Ia 

Dom

UBND xã Ia 

Dom
2020- TMĐT Dự kiến
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

44,216 38,161 1,395 4,661 44,804 35,783 1,795 4,028 6,431 4,677 1,017 737 35,175 31,105 4,070

44,216 38,161 1,395 4,661 44,804 35,783 1,795 4,028 6,431 4,677 1,017 737 35,175 31,105 4,070

12,745 10,244 1,395 1,107 14,684 9,094 1,395 997 6,431 4,677 1,017 737 5,055 4,416 639

2,528 1,972 378 178 2,528 1,972 378 178 1,364 1,000 364 1,163 971 192

 Trong 556 triệu đồng có 

378 triệu đồng nguồn phân 

cấp bổ sung khác 

1,119 1,017 102 1,119 1,017 102 1,019 917 102 100 100

1,492 1,356 136 1,492 1,356 136 545 500 45 947 856 91

1,997 1,815 182 1,997 1,815 182 605 550 55 1,392 1,265 127

1,188 63 1,017 108 1,188 63 1,017 108 1,067 50 1,017 121 13 108
 1.017 triệu đồng là nguôn 

tăng thu ngân sách tỉnh  

Ghi chú

Kế hoạch năm 2020 Điều chỉnh, bổ sung

ĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Đvt: Triệu đồng

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

ĂM 2020 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
n Ia H'Drai)
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Ghi chú

ĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

4,423 4,021 402 6,362 2,871 292 1,831 1,660 171 1,332 1,211 121

 Trong 4.431 triệu đồng thì 

có 1.150 triệu đồng nguồn 

dự phòng và 110 triệu đồng 

vốn huy động khác  

31,471 27,917 3,554 30,120 26,689 400 3,031 30,120 26,689 3,431

333 303 30 333 303 30 333 303 30

 Điều giảm quy mô và tổng 

mức đầu tư công trình, đồng 

thời điều chuyển số tiền 

1.139 triệu đồng từ công 

trình Đầu tư cứng hóa mặt 
Đường vào khu sản xuất số 

2, thôn 2, xã Ia Dom để đầu 

tư công trình: Cấp nước sinh 

hoạt tại thôn 3 xã Ia Dom 

1,251 1,137 114 1,251 1,137 114 1,251 1,137 114

911 828 83 911 828 83 911 828 83

1,832 1,665 167 1,832 1,665 167 1,832 1,665 167

738 671 67 738 671 67 738 671 67
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Ghi chú

ĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

4,818 4,380 438 4,818 4,380 438 4,818 4,380 438

1,122 1,020 102 1,122 1,020 102 1,122 1,020 102

1,351 1,228 123 1,253 1,139 114 1,253 1,139 114

 Bổ sung mới: Điều chuyển 

số tiền 1.139 triệu đồng từ 

công trình Đầu tư cứng hóa 

mặt Đường vào khu sản xuất 
số 2, thôn 2, xã Ia Dom để 
đầu tư công trình: Cấp nước 

sinh hoạt tại thôn 3 xã Ia 

Dom 

19,115 16,685 2,430 17,862 15,546 400 1,916 17,862 15,546 2,316

1,210 1,100 110 1,210 1,100 110 1210 1100 110

1,482 1,347 135 1,482 1,347 135 1482 1347 135

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

567 515 52 567 515 52 567 515 52
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Ghi chú

ĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

470 427 43 470 427 43 470 427 43

 Điều giảm quy mô và tổng 

mức đầu tư công trình, đồng 

thời điều chuyển số tiền 89 

triệu đồng từ công trình Lưới 

điện cấp điện điểm dân cư để 
đầu tư công trình: Cấp nước 

sinh hoạt tại thôn 3 xã Ia 

Dom 

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

300 100 200 300 100 100 100 300 100 200

1,320 1,200 120 1,320 1,200 120 1320 1200 120

656 596 60 656 596 60 656 596 60

1,760 1,600 160 1,760 1,600 160 1760 1600 160

1,056 960 96 1,056 960 96 1,056 960 96

 Điều chỉnh tên theo Nghị 
quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân huyện

2,376 2,160 216 2,376 2,160 216 2376 2160 216
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Biểu số 03/ĐT-NTM

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn 
huy 
động 
khác

NSTW
Ngân sách 
địa phương 
(huyện, xã)

Nguồn 
huy động 

khác
NSTW

Ngân 
sách địa 
phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy 
động 
khác

NSTW

Ngân sách 
địa 

phương 
(huyện, 

xã)

Nguồn  
huy động 

khác

Ghi chú

ĐT Quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng (tất 
cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Vốn đã bố trí đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020

1,760 1,600 160 1,760 1,600 160 1760 1600 160

1,760 1,600 160 1,760 1,600 160 1760 1600 160

550 500 50 550 500 50 550 500 50

1,520 1,382 138 1,520 1,382 138 1520 1382 138

77 70 7 77 70 7 77 70 7

1,351 1,228 123 98 89 9 98 89 9

 Bổ sung mới: Điều chuyển 

số tiền 89 triệu đồng từ công 

trình Lưới điện cấp điện 

điểm dân cư để đầu tư công 

trình: Cấp nước sinh hoạt tại 
thôn 3 xã Ia Dom 

TRang 10/10


		2020-08-20T08:00:54+0700


		2020-08-20T08:00:56+0700




